Phụ lục VIII
BÁO CÁO VỀ CHÍNH SÁCH LAO ĐỘNG, BẢO HIỂM XÃ HỘI 
(Kèm theo Thông tư số 22/2026/TT-BNV ngày 29/9/2026  của Bộ trưởng Bộ Nội vụ)

Biểu số 1: Chế độ báo cáo định kỳ của Bảo hiểm xã hội Việt Nam gửi về Bộ Nội vụ (Quý….   /Năm….   )
(Theo Khoản 12 Điều 18 Luật số 41/2024/QH15 cơ quan bảo hiểm xã hội có trách nhiệm báo cáo định kỳ 06 tháng một lần về tình hình thực hiện chính sách, chế độ bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm thất nghiệp)
	
	STT
	Tiêu chí
	Đơn vị tính
	Quý …/Năm (N-1)
	Quý …/Năm N

	I
	Tham gia bảo hiểm xã hội
	 
	 
	 

	1.1
	Số người tham gia
	Người
	 
	 

	a
	Bảo hiểm xã hội bắt buộc
	Người
	 
	 

	b
	Bảo hiểm xã hội tự nguyện
	Người
	 
	 

	1.2
	Số đơn vị tham gia bảo hiểm xã hội
	Đơn vị
	 
	 

	II
	Số thu bảo hiểm xã hội
	Tỷ đồng
	 
	 

	2.1
	Số thu bảo hiểm xã hội bắt buộc
	Tỷ đồng
	 
	 

	2.2
	Số thu bảo hiểm xã hội tự nguyện
	Tỷ đồng
	 
	 

	III
	Số tiền chậm đóng, trốn đóng bảo hiểm xã hội
	Tỷ đồng
	 
	 

	IV
	Việc giải quyết hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội (giải quyết mới trong kỳ báo cáo)
	 
	 
	 

	4.1 
	Trợ cấp hằng tháng (Theo quy định tại Điều 23 Luật Bảo hiểm xã hội 2024)
	Người
	 
	 

	4.2
	Chế độ Bảo hiểm xã hội
	 
	 
	 

	a
	Ốm đau
	Lượt
	 
	 

	b
	Thai sản
	Lượt
	 
	 

	c
	Trợ cấp thai sản (bảo hiểm xã hội tự nguyện)
	Người
	 
	 

	d
	Hưu trí
	Người
	 
	 

	đ
	Lương hưu
	Người
	 
	 

	E 
	Bảo hiểm xã hội một lần
	Người
	 
	 

	g
	Tử tuất
	Người
	 
	 

	h
	Trợ cấp mai táng phí
	Người
	 
	 

	i
	Trợ cấp một lần
	Người
	 
	 

	k
	Trợ cấp hằng tháng
	Người
	 
	 

	l
	Xác nhận thời gian đóng bảo hiểm xã hội của người lao động (theo quy định tại Điều 27 Nghị định số 158/2025/NĐ-CP)
	Người
	 
	 

	V
	Số người đang hưởng lương hưu, trợ cấp hằng tháng
	 
	 
	 

	5.1
	Nguồn Ngân sách Nhà nước
	Người
	 
	 

	a
	Lương hưu
	Người
	 
	 

	b
	Mất sức lao động
	Người
	 
	 

	c
	Trợ cấp hằng tháng (Theo Quyết định số 91/2000/QĐ-TTg và Quyết định số 613/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.)
	Người
	 
	 

	d
	Khác
	Người
	 
	 

	5.2
	Nguồn Quỹ bảo hiểm xã hội
	Người
	 
	 

	a
	Lương hưu
	Người
	 
	 

	b
	Cán bộ xã
	Người
	 
	 

	c
	Trợ cấp hằng tháng (Theo quy định tại Điều 23 Luật Bảo hiểm xã hội 2024)
	Người
	 
	 

	d
	Tuất hằng tháng
	Người
	 
	 


	


	
	Biểu số 2: Báo cáo về tình hình hoạt động cho thuê lại lao động của UBND tỉnh/ thành phố trực thuộc Trung ương 
Theo quy định tại Nghị quyết số 66.18/2026/NQ-CP ngày 18/5/2026 của Chính phủ về phân quyền, cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh.
[bookmark: chuong_pl_5_5_name]BÁO CÁO TỔNG HỢP TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CHO THUÊ LẠI LAO ĐỘNG
(Báo cáo Quý ….Năm ….)

1. Tình hình doanh nghiệp cho thuê lại lao động đang hoạt động
	Chỉ tiêu
	Số doanh nghiệp
	Loại hình doanh nghiệp
	Tổng số lao động sử dụng
	Số lao động theo thời hạn thuê lại lao động (người)
	Số lượng doanh nghiệp thuê lại lao động

	
	
	DN nhà nước
	DN ngoài nhà nước
	DN có vốn đầu tư nước ngoài
	Số lao động làm việc tại doanh nghiệp cho thuê lại (người)
	Số lao động cho thuê lại (người)
	Số lao động cho thuê lại tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc (người)
	Dưới 
01 tháng
	Từ 01 - dưới 
06 tháng
	Từ 06 - 12 tháng
	Trên 12 tháng
	Trong địa bàn tỉnh
	Ngoài địa bàn 
tỉnh

	1. Số doanh nghiệp đang hoạt động cho thuê lại lao động(1)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2. Số doanh nghiệp chấm dứt hoạt động cho thuê lại lao động
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



2. Tình hình hoạt động cho thuê lại lao động
	TT
	Công việc cho thuê lại(2)
	Số doanh nghiệp cho thuê lại lao động
	Số lao động cho thuê lại (người)
	Số lao động theo thời hạn cho thuê lại lao động (người)
	Tiền lương, thu nhập của người lao động thuê lại
	Số lao động thuê lại tham gia bảo hiểm bắt buộc (người)

	
	
	Trong địa bàn tỉnh
	Ngoài địa bàn tỉnh
	Của doanh nghiệp trong địa bàn tỉnh
	Của doanh nghiệp ngoài địa bàn tỉnh
	Dưới 01 tháng
	Từ 01-dưới 06 tháng
	Từ 06 -12 tháng
	Trên 12 tháng
	Tiền lương(3) 
(đồng/người/
tháng)
	Thu nhập(4) 
(đồng/người/
tháng)
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



Ghi chú:
(1) Số lượng doanh nghiệp hoạt động cho thuê lại lao động tính lũy kế đến thời điểm báo cáo
(2) Liệt kê công việc cho thuê lại lao động
(3) Tiền lương bình quân của người lao động cho thuê lại thực hiện công việc tại cột 2
(4) Thu nhập bình quân của người lao động cho thuê lại thực hiện công việc tại cột II bao gồm tiền lương, tiền thưởng và thu nhập khác







	
	Biểu số 3: Báo cáo số doanh nghiệp đăng ký nội quy lao động 
	
SỐ DOANH NGHIỆP ĐĂNG KÝ NỘI QUY LAO ĐỘNG
Năm:…………

	Chỉ tiêu
	Mã số
	Số doanh nghiệp đăng ký nội quy lao động

	
	
	Số doanh nghiệp đăng ký nội quy lao động lần đầu trong kỳ báo cáo
	Số doanh nghiệp đăng ký sửa đổi, bổ sung nội quy lao động trong kỳ báo cáo

	A
	 B
	1
	2

	Tổng số
	100
	
	

	Chia theo loại hình doanh nghiệp
- Nhà nước
- Ngoài nhà nước
- Vốn đầu tư nước ngoài
	......
	
	




Phụ lục  VIII   BÁO CÁO VỀ CHÍNH SÁCH LAO ĐỘNG ,   BẢO HIỂM XÃ HỘI     (Kèm theo  Thông tư số 22/2026/TT - BNV ngày 29 /9 /2026    của Bộ trưởng Bộ Nội vụ )     Biểu số 1 : Chế độ báo cáo định kỳ của Bảo hiểm xã hội Việt Nam gửi về Bộ Nội vụ  (Quý….   /Năm….   )   ( Theo Khoản 12 Điều 18 Luật số 41/2024/QH15 cơ quan bảo hiểm xã hội có trách nhiệm báo  cáo định kỳ 06 tháng một lần về tình hình thực hiện chính sách, chế độ bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo  hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm thất nghiệp )      

STT  Tiêu chí  Đơn vị tính  Quý …/Năm (N - 1)  Quý …/Năm N  

I  Tham gia bảo hiểm xã hội           

1.1  Số người tham gia  Người        

a  Bảo hiểm xã hội bắt buộc  Người        

b  Bảo hiểm xã hội tự nguyện  Người        

1.2  Số đơn vị tham gia bảo hiểm xã hội  Đơn vị        

II  Số thu bảo hiểm xã hội  Tỷ đồng        

2.1  Số thu bảo hiểm xã hội bắt buộc  Tỷ đồng        

2.2  Số thu bảo hiểm xã hội tự nguyện  Tỷ đồng        

III  Số tiền chậm đóng, trốn đóng bảo  hiểm xã hội  Tỷ đồng        

IV  Việc giải quyết hưởng các chế độ bảo  hiểm xã hội (giải quyết mới trong kỳ  báo cáo)           

4.1   Trợ cấp hằng tháng (Theo quy định tại  Điều 23 Luật Bảo hiểm xã hội 2024)  Người        

4.2  Chế độ Bảo hiểm xã hội           

a  Ốm đau  Lượt        

b  Thai sản  Lượt        

c  Trợ cấp thai sản (bảo hiểm xã hội tự  nguyện)  Người        

d  Hưu trí  Người        

đ  Lương hưu  Người        

E   Bảo hiểm xã hội một lần  Người        

g  Tử tuất  Người        

h  Trợ cấp mai táng phí  Người        

i  Trợ cấp một lần  Người        

k  Trợ cấp hằng tháng  Người        

l  Xác nhận thời gian đóng bảo hiểm xã  hội của người lao động (theo quy định  tại Điều 27 Nghị định số 158/2025/NĐ - CP )  Người        

V  Số người đang hưởng lương hưu,  trợ cấp hằng tháng           

5.1  Nguồn Ngân sách Nhà nước  Người        

a  Lương hưu  Người        

b  Mất sức lao động  Người        

c  Trợ cấp hằng tháng (Theo Quyết định  số 91/2000/QĐ - TTg và Quyết định số  613/QĐ - TTg của Thủ tướng Chính  phủ.)  Người        

d  Khác  Người        

5.2  Nguồn Quỹ bảo hiểm xã hội  Người        

a  Lương hưu  Người        

b  Cán bộ xã  Người        

